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TRONG THỰC HIỆN CHUYỂN HÓA TÌNH HÌNH AN NINH, TRẬT TỰ
(Kèm theo Kế hoạch số 210 /KH-BCĐ ngày  20 /10/2026 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố)

STT Cơ quan,
đơn vị Nhiệm vụ cụ thể Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/Kết 

quả

1

Ban Chỉ đạo 138 
thành phố (giao 
Công an thành 
phố là Cơ quan 
Thường trực)

- Tổ chức quán triệt, thống nhất chủ trương, giải pháp chuyển hóa; phân 
công thành viên theo dõi, chịu trách nhiệm toàn diện đối với địa bàn 
được giao. 
- Định kỳ giao ban, kiểm tra, đôn đốc; kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý 
vấn đề liên ngành, vượt thẩm quyền. 
- Giai đoạn 3: thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, thẩm định kết quả 
theo Bộ tiêu chí chuyển hóa, xác định địa bàn đạt, chưa đạt hoặc cần 
tiếp tục củng cố.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Phân công thành 
viên; kết luận 
giao ban; kết quả 
kiểm tra, thẩm 
định; đề xuất 
công nhận kết 
quả chuyển hóa.

2

Công an thành 
phố
(thành viên BCĐ 
138 phụ trách 
phường Thuận 
Hóa; Cơ quan 
Thường trực Kế 
hoạch)

- Hướng dẫn rà soát toàn diện tình hình ANTT, tội phạm, ma túy, tệ nạn 
xã hội, đối tượng quản lý, cư trú, lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện, 
PCCC, TTATGT; xác định tuyến, điểm, nhóm đối tượng, khung giờ 
phức tạp. 
- Rà soát, phân loại, phân công, phân cấp quản lý đối tượng; phối hợp 
lập hồ sơ quản lý, giáo dục theo quy định. 
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý hoạt động 
biến tướng, lách luật; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ, pháo. 
- Triển khai các cao điểm, chuyên đề đấu tranh; tăng cường tuần tra, 
kiểm soát; triệt xóa băng, nhóm, tụ điểm; nâng cao hiệu quả tiếp nhận, 
giải quyết nguồn tin, điều tra, truy bắt đối tượng. 

Xuyên suốt; 
trọng tâm giai 
đoạn 1 và 2

Danh sách địa 
bàn, đối tượng, 
tuyến, điểm cần 
quản lý; phương 
án, chuyên đề 
đấu tranh; kết 
quả xử lý; rà soát 
tiêu chí Công an 
phường kiểu 
mẫu; báo cáo 
tổng hợp Kế 
hoạch.
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STT Cơ quan,
đơn vị Nhiệm vụ cụ thể Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/Kết 

quả

- Rà soát tổ chức, biên chế, tiêu chí xây dựng Công an phường kiểu 
mẫu. Chủ trì tuyên truyền phòng, chống tội phạm; theo dõi, đôn đốc, 
tổng hợp kết quả toàn Kế hoạch.

3

Bộ Chỉ huy 
Quân sự thành 
phố
(thành viên BCĐ 
138 phụ trách 
phường Hương 
An)

Phối hợp rà soát các khu vực, mục tiêu, sự kiện và tình huống có liên 
quan quốc phòng, an ninh; trao đổi thông tin, phối hợp bảo vệ mục tiêu, 
sự kiện, địa bàn trọng điểm và xử lý các tình huống theo chức năng.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Phương án phối 
hợp; kết quả bảo 
vệ mục tiêu, sự 
kiện và xử lý tình 
huống.

4

Viện Kiểm sát 
nhân dân thành 
phố
(thành viên BCĐ 
138 phụ trách 
phường Phú 
Xuân)

Phối hợp, tăng cường kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về 
tội phạm, điều tra, truy tố các vụ án liên quan địa bàn chuyển hóa; kịp 
thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật, 
bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định; kiến nghị khắc phục vi 
phạm, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Trọng tâm 
giai đoạn 2

Các vụ việc, vụ 
án được giải 
quyết kịp thời; 
khó khăn pháp lý 
được tháo gỡ.

5

Tòa án nhân dân 
thành phố
(thành viên BCĐ 
138 phụ trách 
phường An Cựu)

Phối hợp đưa ra xét xử kịp thời các vụ án nghiêm trọng, điển hình, được 
dư luận quan tâm theo đúng quy định, góp phần giáo dục, răn đe và 
phòng ngừa chung; kiến nghị khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát 
sinh tội phạm.

Trọng tâm 
giai đoạn 2

Vụ án được xét 
xử kịp thời, phục 
vụ yêu cầu phòng 
ngừa chung.
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STT Cơ quan,
đơn vị Nhiệm vụ cụ thể Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/Kết 

quả

6
Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng 
thành phố

Tăng cường quản lý địa bàn biên giới, cửa khẩu, tuyến biển; chủ trì đấu 
tranh, trấn áp tội phạm theo thẩm quyền; phối hợp xử lý, triệt xóa các 
tuyến, điểm phức tạp.

Trọng tâm 
giai đoạn 2

Phương án, kế 
hoạch phối hợp 
đấu tranh; kết 
quả phát hiện, xử 
lý tội phạm.

7

Sở Nội vụ
(thành viên BCĐ 
138 phụ trách 
phường Kim 
Long)

- Rà soát các vấn đề liên quan thanh niên, việc làm, lao động, tín 
ngưỡng, tôn giáo, hội, quỹ và tổ chức thuộc phạm vi quản lý. 
- Chủ trì kết nối đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập 
cộng đồng cho các nhóm có nguy cơ. 
- Phối hợp UBND 05 phường khảo sát chất lượng hoạt động của hệ 
thống chính trị tại địa bàn chuyển hóa, năng lực cán bộ; tham mưu củng 
cố, điều động, luân chuyển, bố trí phù hợp. 
- Theo dõi, kiểm tra công tác chuyển hóa tại phường An Cựu; giai đoạn 
3 đánh giá các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Danh sách vấn đề 
cần giải quyết; 
kết quả đào tạo 
nghề, giới thiệu 
việc làm, tái hòa 
nhập; phương án 
củng cố cán bộ; 
đánh giá tiêu chí.

8 Sở Y tế

- Rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người có 
biểu hiện loạn thần, tâm thần và nhóm yếu thế cần hỗ trợ; thực hiện các 
biện pháp quản lý, điều trị, chăm sóc theo chức năng. 
- Tăng cường quản lý các lĩnh vực y tế, dược, an toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi phụ trách; phối hợp xử lý các trường hợp có nguy cơ gây mất 
ANTT. 
- Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong công tác chuyển 
hóa tại phường Hương An. Giai đoạn 3 thẩm định các tiêu chí thuộc 
lĩnh vực y tế.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Danh sách, 
phương án quản 
lý và hỗ trợ từng 
nhóm; kết quả 
điều trị, quản lý; 
kết quả kiểm tra 
chuyên ngành; 
đánh giá tiêu chí 
phụ trách.
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STT Cơ quan,
đơn vị Nhiệm vụ cụ thể Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/Kết 

quả

9 Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

- Rà soát cơ sở lưu trú, điểm và hoạt động du lịch; các loại hình kinh 
doanh dịch vụ có nguy cơ biến tướng; hoạt động văn hóa, thể thao, lễ 
hội, quảng cáo và các điểm tập trung đông người. 
- Tăng cường quản lý, kiểm tra chuyên ngành, không để hoạt động kinh 
doanh, văn hóa, giải trí bị lợi dụng vi phạm pháp luật. Phối hợp tuyên 
truyền, xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn minh và các mô 
hình tự quản. 
- Theo dõi, kiểm tra công tác chuyển hóa tại phường Phú Xuân; thẩm 
định tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Danh sách cơ sở, 
hoạt động cần 
quản lý; kết quả 
kiểm tra, xử lý, 
khắc phục; nội 
dung tuyên 
truyền; đánh giá 
tiêu chí.

10 Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban MTTQVN và UBND 05 phường rà soát, 
củng cố tổ hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng hòa giải viên, nâng cao chất 
lượng phát hiện và giải quyết sớm mâu thuẫn trong Nhân dân, nhất là 
tại tổ dân phố, tuyến, điểm chuyển hóa. 
- Hướng dẫn xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh; theo dõi, kiểm tra công 
tác chuyển hóa tại phường Kim Long. 
- Giai đoạn 3 đánh giá kết quả và tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Tổ hòa giải được 
củng cố; danh 
sách, kết quả giải 
quyết mâu thuẫn; 
tài liệu hướng 
dẫn; đánh giá tiêu 
chí.

11 Sở Giáo dục và 
Đào tạo

- Rà soát học sinh có biểu hiện vi phạm, bỏ học, thường xuyên tụ tập, 
bạo lực học đường, nguy cơ liên quan ma túy và các điểm phức tạp xung 
quanh cơ sở giáo dục. 
- Phối hợp Thành Đoàn và UBND 05 phường quản lý, giáo dục cá biệt 
thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm ngay từ gia đình, nhà trường; tăng 
cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, phòng chống ma túy, bạo lực 
và tệ nạn xã hội.

Chủ yếu giai 
đoạn 1, 2; 
duy trì giai 

đoạn 3

Danh sách học 
sinh, thanh thiếu 
niên nguy cơ; 
biện pháp quản 
lý, giáo dục từng 
trường hợp; kết 
quả chuyển biến.
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STT Cơ quan,
đơn vị Nhiệm vụ cụ thể Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/Kết 

quả

12 Sở Xây dựng

- Rà soát các điểm ùn tắc, bất cập tổ chức giao thông, hạ tầng đường bộ, 
chiếu sáng, lòng đường, vỉa hè, không gian công cộng và khu vực 
thường xuyên phát sinh vi phạm TTĐT, TTCC. 
- Xử lý, khắc phục các vi phạm, bất cập về xây dựng, đô thị, hạ tầng có 
liên quan đến ANTT; ưu tiên xử lý các vấn đề tại tuyến, điểm đã đưa 
vào diện chuyển hóa.

Giai đoạn 1 rà 
soát; giai 

đoạn 2 xử lý; 
giai đoạn 3 

duy trì

Danh mục bất 
cập; phương án 
và kết quả khắc 
phục; tiêu chí 
thuộc lĩnh vực 
được bảo đảm.

13 Sở Công 
Thương

Rà soát chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hoạt 
động kinh tế ban đêm thuộc lĩnh vực quản lý; tăng cường phòng ngừa, 
phát hiện và xử lý vi phạm trong thương mại, hàng giả, gian lận thương 
mại và hoạt động kinh doanh; khắc phục sơ hở không để tội phạm lợi 
dụng.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Danh sách cơ sở, 
điểm cần quản lý; 
kết quả kiểm tra, 
xử lý; biện pháp 
khắc phục sơ hở 
quản lý.

14 Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

- Rà soát các vụ việc, tồn tại về đất đai, môi trường, tài nguyên; khu đất 
trống, công trình bỏ hoang hoặc địa điểm có nguy cơ phát sinh khiếu 
kiện, tụ tập hoặc bị lợi dụng để vi phạm pháp luật. 
- Chủ trì, phối hợp xử lý các vi phạm và vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý; 
giải quyết từ sớm các nguyên nhân có khả năng phát sinh mâu thuẫn, 
phức tạp về ANTT.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Danh mục vụ 
việc, địa điểm tồn 
tại; kết quả xử lý, 
khắc phục; đánh 
giá tiêu chí liên 
quan.

15 Sở Ngoại vụ
Phối hợp rà soát, quản lý các chương trình, dự án, tổ chức, hoạt động 
có yếu tố nước ngoài; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vấn 
đề phát sinh thuộc lĩnh vực đối ngoại có liên quan ANTT.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Danh mục hoạt 
động, vấn đề cần 
quản lý; kết quả 
phối hợp xử lý.
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STT Cơ quan,
đơn vị Nhiệm vụ cụ thể Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/Kết 

quả

16 Sở Khoa học và 
Công nghệ

Khảo sát hệ thống camera, đường truyền, hạ tầng số và khả năng kết 
nối, khai thác dữ liệu tại các địa bàn chuyển hóa; chủ trì tham mưu giải 
pháp kết nối camera, dữ liệu, nền tảng số phục vụ quản lý địa bàn, phòng 
ngừa, phát hiện vi phạm.

Giai đoạn 1 
khảo sát; giai 
đoạn 2 triển 

khai; giai 
đoạn 3 duy trì

Danh mục hiện 
trạng, điểm thiếu; 
phương án kết 
nối; hệ thống, 
giải pháp được 
triển khai.

17 Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cấp có 
thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách và quy định 
hiện hành; ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết trực tiếp phục vụ 
chuyển hóa tình hình ANTT

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Văn bản tham 
mưu bố trí kinh 
phí thực hiện các 
nhiệm vụ chuyển 
hóa theo đề xuất 
của cơ quan, đơn 
vị, địa phương 
(nếu có)

18 Chi cục Hải 
quan khu vực IX

Phối hợp rà soát, trao đổi thông tin về người, phương tiện vận tải xuất 
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý; tăng cường kiểm tra, 
giám sát hải quan, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các hành vi buôn 
lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Thông tin người, 
phương tiện phục 
vụ rà soát; kết 
quả kiểm tra, xử 
lý vi phạm

19
Cảng vụ Hàng 
hải Thừa Thiên 
Huế

Phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về tàu biển, chủ tàu, thuyền viên, 
hoạt động ra vào cảng, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý; tăng cường 

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Danh sách, thông 
tin tàu biển, 
thuyền viên, khu 
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STT Cơ quan,
đơn vị Nhiệm vụ cụ thể Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/Kết 

quả

kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải, phát hiện, xử lý vi phạm theo 
thẩm quyền

neo đậu; kết quả 
kiểm tra, xử lý vi 
phạm

20
Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thành 
phố

- Phối hợp rà soát hộ gia đình khó khăn, thanh thiếu niên hư, các mâu 
thuẫn trong đời sống xã hội có nguy cơ phát sinh phức tạp. 
- Phối hợp Sở Tư pháp củng cố hòa giải cơ sở; phối hợp Công an thành 
phố tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ, xây dựng 
và duy trì các mô hình tự quản. 
- Huy động người có uy tín và cộng đồng tham gia quản lý, giáo dục, 
cảm hóa, giúp đỡ các trường hợp cụ thể.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Danh sách nhóm 
cần hỗ trợ; mô 
hình tự quản; kết 
quả hòa giải, vận 
động, cảm hóa.

21
Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh thành 
phố

Phối hợp rà soát, quản lý thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm; phân 
công tổ chức Đoàn, đoàn viên theo dõi, cảm hóa, giúp đỡ; tổ chức hoạt 
động văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, học nghề, 
việc làm, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh.

Trọng tâm 
giai đoạn 2

Danh sách được 
phân công hỗ trợ; 
mô hình và kết 
quả chuyển biến.

22

Hội Liên hiệp 
Phụ nữ, Hội 
Cựu chiến binh, 
Hội Cựu Công 
an nhân dân và 
các tổ chức 
chính trị - xã hội

Rà soát, phát hiện các gia đình, cá nhân có nguy cơ; phân công hội viên, 
tổ chức trực thuộc quản lý, giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ tái hòa nhập; tham 
gia hòa giải, hỗ trợ sinh kế, phòng ngừa vi phạm từ gia đình và cộng 
đồng.

Trọng tâm 
giai đoạn 2, 
duy trì giai 

đoạn 3

Danh sách trường 
hợp được hỗ trợ; 
kết quả quản lý, 
cảm hóa, tái hòa 
nhập.
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STT Cơ quan,
đơn vị Nhiệm vụ cụ thể Thời gian 

thực hiện
Sản phẩm/Kết 

quả

23

Ngân hàng 
Chính sách xã 
hội Chi nhánh 
thành phố

Phối hợp khai thác các chương trình tín dụng chính sách, nguồn vốn hỗ 
trợ sinh kế, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, 
người sau cai và các trường hợp đủ điều kiện, góp phần ổn định đời 
sống, hạn chế nguy cơ tái phạm, tái nghiện.

Giai đoạn 2

Số trường hợp 
được tiếp cận vốn; 
kết quả hỗ trợ sinh 
kế, việc làm.

24

UBND 05 
phường Thuận 
Hóa, Phú Xuân, 
Kim Long, An 
Cựu, Hương An

- Báo cáo cấp ủy thống nhất chủ trương; thành lập Ban Chỉ đạo cấp 
phường, phân công thành viên và đầu mối thường trực. 
- Chủ trì rà soát đến từng tổ dân phố, tuyến phố, tuyến đường, kiệt, khu 
vực, điểm, cơ sở và nhóm đối tượng; khoanh vùng, lập hồ sơ, quyết 
định đưa địa bàn, tuyến, điểm vào diện chuyển hóa; thành lập Tổ công 
tác trực tiếp phụ trách. 
- Giai đoạn 2 tổ chức giao ban hằng tháng, quản lý địa bàn và các nhóm 
nguy cơ; huy động hệ thống chính trị, các nguồn lực hợp pháp triển khai 
đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội, quản lý nhà nước và phòng, 
chống tội phạm. 
- Giai đoạn 3 duy trì kết quả, tự đánh giá từng địa bàn theo Bộ tiêu chí 
chuyển hóa; xử lý các tiêu chí chưa đạt và thiết lập cơ chế quản lý 
thường xuyên sau chuyển hóa.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Hồ sơ chuyển 
hóa; quyết 
định/văn bản đưa 
địa bàn vào diện 
chuyển hóa; Tổ 
công tác; kết quả 
thực hiện từng 
nhiệm vụ; báo 
cáo tự đánh giá 
và tổng kết.

25 UBND 35 xã, 
phường còn lại

- Chủ động rà soát, lựa chọn các thôn, tổ dân phố, điểm, tuyến khu vực 
phức tạp về ANTT để đưa vào diện chuyển hóa; xác định rõ mục tiêu, 
nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện; quyết định đưa 
địa bàn, tuyến, điểm vào diện chuyển hóa.

Xuyên suốt 
03 giai đoạn

Danh mục địa 
bàn chuyển hóa; 
quyết định/văn 
bản đưa vào diện 
chuyển hóa; kết 
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thực hiện
Sản phẩm/Kết 

quả

- Quản lý địa bàn và các nhóm nguy cơ; huy động hệ thống chính trị, 
các nguồn lực hợp pháp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa 
xã hội, quản lý nhà nước.
- Giai đoạn 3 duy trì kết quả, tự đánh giá từng địa bàn theo Bộ tiêu chí 
chuyển hóa; xử lý các tiêu chí chưa đạt và thiết lập cơ chế quản lý 
thường xuyên sau chuyển hóa.

quả thực hiện 
từng nhiệm vụ; 
báo cáo tự đánh 
giá và tổng kết.

Ghi chú:
(1) Giai đoạn 1: Tổng rà soát, nhận diện và thiết lập cơ chế tổ chức thực hiện (từ khi Kế hoạch ban hành đến ngày 

14/12/2026)
(2) Giai đoạn 2: Tập trung các biện pháp, giải pháp chuyển hóa, tạo chuyển biến rõ nét (từ ngày 15/12/2026 đến ngày 

30/9/2027)
(3) Giai đoạn 3: Củng cố, duy trì, bảo đảm ANTT không để tái diễn phức tạp và đánh giá kết quả chuyển hóa (từ 

ngày 01/10/2027 đến ngày 14/12/2027)
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